	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2014 – 2015

	[image: image19.emf] 

2 a  

a  

4 a  


	MÔN THI: SINH HỌC

Lớp 12 THPT

Ngày thi: 24/3/2015

Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 10 câu, 02 trang)




Câu 1 (2,0 điểm). 

a. Trong tế bào có các đại phân tử sinh học: xenlulôzơ, lipit, ADN và prôtêin. Liên kết hiđrô có trong những phân tử nào? Vai trò của liên kết hiđrô trong cấu trúc của các hợp chất đó?
b. Đồ thị sau đây biểu diễn hàm lượng ADN trong một tế bào của quá trình phân bào:
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          - Đây là quá trình phân bào gì? 

Xác định các giai đoạn tương ứng với

 I, II, III trên đồ thị.

         - Tiến trình thực hiện các giai 

đoạn I, II, III ở các tế bào của người

diễn ra như thế nào?

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Ở trạng thái chưa bị đột biến, nhiễm sắc thể có trình tự các gen ABCD MN. Từ nhiễm sắc thể này đã phát sinh một thể đột biến mới có trình tự các gen CD MN. Thể đột biến trên thuộc dạng nào? Nêu hậu quả của dạng đột biến trên.
b) Ở một loài thực vật, cơ thể bình thường có kiểu gen AABBDD. Một thể đột biến thuộc loài này có kiểu gen AABBBDD. Hãy xác định loại đột biến và bộ NST của thể đột biến này.

Câu 3 (2.0 điểm).

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Trong một thí nghiệm khi cho những cây hoa đỏ tự thụ phấn người ta thu được ở F1 có tỉ lệ kiểu hình 5,25 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai kiểm chứng.

Câu 4 (2,0 điểm).  

      Ở một loài thú, khi cho con đực lông đen thuần chủng giao phối với con cái lông đốm thuần chủng thu được F1 toàn lông đen. Tiếp tục cho F1 giao phối tự do với nhau, ở F2 thu được 158 con lông đen và 53 con lông đốm. Biết rằng tất cả các con lông đốm ở F2 đều là cái và tính trạng do một gen quy định. 

a) Hãy giải thích kết quả phép lai và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
           b) Chọn ngẫu nhiên 2 cá thể đực và cái đều có lông màu đen ở F2 cho giao phối với nhau, xác suất xuất hiện cá thể có lông đốm ở F3 là bao nhiêu ?
Câu 5 (2,0 điểm).
a) Làm thế nào để xác định được một tính trạng nào đó là do gen nằm trên nhiễm sắc thường, nhiễm sắc thể giới tính hay gen trong tế bào chất quy định?
b) Ở một loài thực vật, cho phép lai  P :  ♀ cây lá đốm      
[image: image1.wmf]´

    ♂ cây lá xanh   

                                                           F1:  100% cây lá đốm 
[image: image2.wmf]´

  F1
                                                           F2:                 100% cây lá đốm.

Quy luật di truyền nào chi phối tính trạng màu lá trong phép lai trên? 

Câu 6 (2,0 điểm).

a) Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?
b) Từ một cặp cá thể ban đầu có kiểu gen: AABBddeeFF và aabbDDEEff, có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần mới? Xác định kiểu gen của cá thể có ưu thế lai cao nhất và tỉ lệ của nó ở F2?


Câu 7 (2,0 điểm).

        a) Kích thước của quần thể là gì và phụ thuộc vào những yếu tố nào?

b) Giải thích tại sao khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ rơi vào trạng thái bị suy thoái?

Câu 8 (2,0 điểm).

Sự đa hình di truyền của quần thể sinh vật giao phối được biểu hiện như thế nào và do những yếu tố nào quy định?
Câu 9 (2,0 điểm).

Năm hòn đảo (A, B, C, D, E) trong sơ đồ dưới đây có kích thước và khoảng cách đến các lục địa khác nhau:                                             
a) Đảo nào có tốc độ biến mất của các loài nhỏ nhất, đảo nào có tốc độ nhập cư thấp nhất? Giải thích.

b) Đảo nào có đa dạng loài cao nhất và thấp nhất? Giải thích.

Câu 10 ( 2,0 điểm).

 Ở một loài thực vật, cho một cây F1 có kiểu hình hạt vàng, trơn tự thụ phấn được F2 có 4 loại kiểu hình khác nhau: hạt vàng, trơn; hạt vàng, nhăn; hạt xanh, trơn; hạt xanh, nhăn. Trong đó có 51% hạt vàng, trơn. 

Biết rằng 1 gen quy định một tính trạng và quá trình sinh  giao tử đực  và giao tử cái diễn ra như nhau.

        a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

        b) Cho các cây hạt vàng, trơn ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, ở F3 kiểu hình hạt xanh, nhăn mong đợi chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
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HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	(2,0đ)

	 
	a.- Những phân tử có liên kết hidro: Xenlulôzơ, ADN và protein.

- Vai trò của liên kết hidro trong cấu trúc:

+ Xenlulôzơ: Các liên kết hidro giữa các phân tử ở các mạch hình thành nên các bó dài dạng vi sợi sắp xếp xen phủ tạo nên cấu trúc dai và chắc.

+ ADN: Các nucleotit ở hai mạch của ADN liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo NTBS đảm bảo cấu trúc không gian của ADN ổn định và bền vững.

+ Protein: Liên kết hidro được hình thành giữa nhóm C – O với N – H ở các vòng xoắn gần nhau tạo nên các bậc cấu trúc không gian của protein.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. - Là quá trình phân bào giảm phân: Hàm lượng ADN trong các tế bào con cuối cùng bị giảm đi một nửa so với tế bào ban đầu từ 2a xuống còn a.

- Các giai đoạn tương ứng: I: kì trung gian; II: giảm phân I; III: giảm phân II.

- Quá trình giảm phân ở người:

+ Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh các giai đoạn I, II, III diễn ra một cách liên tục. 

+ Còn trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh trứng các giai đoạn diễn ra không liên tục: quá trình thực hiện ở giai đoạn phôi đến kì đầu của giảm phân I thì dừng lại nhiều năm sau khi tế bào trứng chín lại mới tiếp tục và chỉ kết thúc sau khi thụ tinh.
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	a) 

- Thể đột biến trên thuộc dạng đột biến mất đoạn NST, vì NST của thể đột biến bị mất gen AB, các trình tự còn lại không bị thay đổi so với NST lúc bình thường.

- Hậu quả: làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tương đồng trong giảm phân, làm thay đổi tổ hợp gen trong giao tử, dẫn đến biến đổi kiểu gen và kiểu hình. Nhiều đột biến có hại cho cơ thể, thường gây chết hoặc làm giảm sức sống, 
	0,5

0,5



	
	b) Loại đột biến và bộ NST của thể đột biến:

- Do trong nghiên cứu di truyền khi nói đến kiểu gen của một cơ thể người ta chỉ chú ý đến những gen đang xét. Kiểu gen của thể đột biến so với kiểu gen của cơ thể bình thường nhiều hơn một gen B nên có thể có 2 trường hợp:

- Đột biến thuộc dạng đột biến lặp đoạn NST chứa gen B và có bộ NST 2n, nếu trong hệ gen chỉ có gen B có 3 chiếc còn các gen đều bình thường. 

- Đột biến thuộc dạng đột biến thể ba và có bộ NST (2n + 1) nếu tất cả các gen cùng nhóm liên kết với gen B đều có 3 chiếc giống gen B → NST mang gen B có 3 chiếc, các NST còn lại bình thường.
	0,5

0,25

0,25



	3
	
	2,0

	
	- Cây hoa đỏ tự thụ phấn được F1 có tỉ lệ 5,25 hoa đỏ : 1 hoa trắng, chứng tỏ cây hoa đỏ P có kiểu gen dị hợp Aa.

- Theo quy luật phân li của Men đen F1 phải thu được tỉ lệ 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng.

- Tỉ lệ của thí nghiệm: Hoa đỏ : hoa trắng =  5,25 : 1 = 84% : 16% = (75% + 9%) : (25% - 9%) → số cây hoa đỏ tăng lên bằng số cây hoa trắng giảm đi → xảy ra đột biến gen trong quá trình giảm phân tạo giao tử của P theo chiều:

                                                Gen a → gen A.

- F1  xuất hiện 16% hoa màu trắng có thể do 2 trường hợp sau:

+ 16% hoa trắng = 0,4a x 0,4a. Bình thường a = 0,5 vậy đã có 10% a bị chuyển thành A → đột biến gen a thành gen A xảy ra với tần số 10% ở cả trong quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái  → cho 2 loại G: 0,6A : 0,4a.

Sơ đồ lai kiểm chứng:

P:                       Aa (Hoa đỏ)                  x                     Aa(Hoa đỏ)

                    a       f = 10%
A 
  a       f = 10%
A

GP                       0,6A, 0,4 a                                                    0,6A, 0,4a

F1                                       0,36AA : 0,48Aa: 0,16aa

                                        84% hoa đỏ : 16% hoa trắng.

+ 16% hoa trắng = 0,5a x 0,32a. Bình thường a = 0,5 vậy đã có 18% a bị chuyển thành A → đột biến gen a thành gen A xảy ra với tần số 18% ở trong quá trình giảm phân tạo giao tử đực hoặc cái. → cho 2 loại G: 0,68A : 0,32a. 

Sơ đồ lai kiểm chứng:

P:                       Aa (Hoa đỏ)                  x                     Aa(Hoa đỏ)

                           

  a       f = 18%
A

GP                           0,5A, 0,5 a                                            0,68A, 0,32a

F1                                       0,34AA : 0,50Aa: 0,16aa

                                        84% hoa đỏ : 16% hoa trắng.
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5
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	2,0

	
	a.

- Vì 1 gen qui định 1 tính trạng, nên kết quả kiểu hình ở F1 cho thấy tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so với lông đốm.

               Quy ước: gen A quy định lông đen;  gen a quy định lông đốm.
- Ở F2 kiểu hình lông đốm chỉ có ở con cái nên tính trạng không phân bố đều ở hai giới (→ gen này nằm trên NST giới tính.

- Ở F2 tỉ lệ phân li kiểu hình 158 lông đen : 53 lông đốm [image: image4.png]


 3 : 1 và kiểu hình lông đốm đều là con cái. Điều này chỉ có thể xảy ra khi gen nằm trên vùng tương đồng của X và Y mới thoả mãn kết quả phép lai. 

Kiểu gen của P:  XAYA   x     XaXa

- Ta có sơ đồ lai:

                     P:                   ♂ lông đen       x       ♀   lông đốm

                                                  XAYA                         XaXa
                                                 XA = YA                          Xa
                     F1                          XAXa; XaYA (100% lông đen)

                     F1 x F1                   XAXa                   x                XaYA
                     F2                              XAXa :  XAYA : XaYA :  XaXa
                                                                        3 lông đen  : 1 lông đốm( con cái).
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. Ở F2: 100% con cái lông đen có kiểu gen XAXa; con đực lông đen 50% XAYA : 50%  XaYA.

Để F3 xuất hiện con lông đốm thì con đực phải có kiểu gen XaYA. Tỉ lệ con đực có kiểu gen XaYA là 1/2.

Xác suất xuất hiện cá thể lông đốm ở F3: 1/2 x 1/2 x 1/2  = 1/8. 
	0,25

0,25

0,5
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	2,0

	
	a) Dùng phép lai thuận, nghịch để xác định:
- Nếu kết quả phép lai thuận, nghịch mà giống nhau, tính trạng phân đều ở 2 giới thì tính trạng được quy định bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường;

- Nếu kết quả khác nhau theo kiểu tính trạng không phân đều ở 2 giới, tính trạng lặn phổ biến ở giới dị giao tử (XY), thì tính trạng do gen  nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X đoạn không tương đồng; Nếu di truyền trực tiếp từ bố cho 100% con trai thì tính trạng do gen nằm trên NST Y quy định.

- Nếu kết quả khác nhau theo kiểu con lai luôn mang đặc điểm của mẹ thì tính trạng do gen tế bào chất quy định.
	0,5

0,5

0,5

	
	b) Nhận thấy, con lai F1 và F2 đều có lá đốm giống mẹ, chứng tỏ màu lá được quy định bởi gen trong lục lạp của tế bào chất của tế bào sinh dục cái. Vậy tính trạng di truyền tuân theo quy luật di truyền tế bào chất.
	0,5

	6
	
	2,0

	
	a) Nguồn biến dị di truyền ở quần thể vật nuôi:

- Được tạo ra chủ yếu là biến dị tổ hợp và được tạo ra bằng cách lai giống (lai các dòng thuần của các giống).

- Phương pháp tạo biến dị bằng tác nhân gây đột biến ít được sử dụng vì phần nhiều tác nhân gây đột biến gây hại đối với động vật.
	0,5

0,5

	
	b) Số dòng thuần mới được tạo ra 

- Số dòng thuần mới : 25 – 2 = 30.

- Theo giả thuyết siêu trội, cá thể có ưu thế lai cao nhất là cá thể mang kiểu gen AaBbDdEeFf. Tỉ lệ của kiểu gen đó ở F2 là: (1/2)5 = 1/32.
	0,5

0,5
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	2,0

	
	a) Kích thước của quần thề

- Là số lượng cá thể (hoặc khối lượng hay năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

- Kích thước của quần thể phụ thuộc vào 4 nhân tố: mức sinh sản, mức tử vong, mức xuất cư, mức nhập cư.

b) Khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ rơi vào trạng thái bị suy thoái, vì:

- Số lượng cá thể trong quần thể quá ít nên sự hỗ trợ giữa các cá thể giảm, quần thể giảm tính đa dạng di truyền→ quần thể giảm khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

- Khả năng sinh sản giảm do cơ hội gặp nhau của cá thể đực với các thể cái ít. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể. 
	0,5

0,5

0,5

0,5
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	2,0

	
	* Biểu hiện về sự đa hình di truyền của quần thể sinh vật giao phối: 

Quần thể có rất nhiều kiểu gen khác nhau cùng tồn tại. Sự đa hình di truyền thường được nhận biết bằng tần số các kiểu gen dị hợp tử cao.

 * Các yếu tố duy trì sự đa hình di truyền trong quần thể:

- Trạng thái lưỡng bội của sinh vật: Các sinh vật giao phối thường tồn tại chủ yếu ở trạng thái lưỡng bội, do vậy đột biến gen dễ dàng tồn tại ở trạng thái dị hợp tử mà không bị đào thải bởi chọn lọc tự nhiên làm tăng sự đa dạng di truyền.

- Ưu thế dị hợp tử: Khi các cá thể dị hợp  tử có sức sống và khả năng sinh sản tốt hơn cá thể đồng hợp tử thì quần thể dễ dàng duy trì sự đa dạng di truyền.

- Các đột biến trung tính: các đột biến trung tính không bị chọn lọc tự nhiên tác động nên góp phần tạo nên sự đa dạng di truyền,
	0,5

0,5

0,5

0,5

	9
	
	2,0

	
	a) * Đảo A có tốc độ biến mất của các loài là nhỏ nhất, vì: đảo này kích thước lớn nhất → có nhiều ổ sinh thái nên chúng có thể thích nghi hoặc tiến hoá để thích nghi với một trong các ổ sinh thái đó.

* Đảo C có tốc độ nhập cư thấp nhất, vì: Đảo này xa lục địa nên ít loài di trú tới nơi; nhỏ nên ít ổ sinh thái, vì vậy các loài có đến cũng khó trụ lại được vì điều kiện sống không đa dạng.

 b) Đảo có đa dạng loài cao nhất và thấp nhất:

- Đảo A có đa dạng loài lớn nhất, vì: Đảo này gần lục địa nhất và lớn nhất → có nhiều loài di cư tới và ít loài bị biến mất.

- Đảo C có đa dạng loài thấp nhất vì nó nhỏ và xa lục địa nhất → ít loài di cư tới và dễ bị biến mất.           
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	a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
* Biện luận: 

- Theo quy luật phân li Men đen, hạt vàng, trơn là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với hạt xanh, nhăn.

Quy ước: Gen A quy định hạt vàng, alen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn, alen b quy định hạt nhăn.  F1 có kiểu gen là AaBb.
- F2 gồm 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó tỉ lệ  hạt vàng, trơn (A-B-) là  51% khác tỉ lệ kiểu hình cơ bản của quy luật phân ly độc lập 
[image: image5.wmf]®

 các gen nằm trên cùng 1 NST và đã xảy ra HVG trong quá trình tạo giao tử của F1. Kiểu hình hạt vàng, trơn do 5 kiểu gen tạo ra:
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aB

; 
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aB
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AB

; 
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; 
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.

· Gọi x là tỉ lệ giao tử AB = ab của F1


[image: image11.wmf]®

(50% - x) là tỉ lệ giao tử Ab = aB của F1.

 Ta có phương trình: 

                 2.(50% - x)2 + 2.x.(50% - x) + x2 + 2.x.(50% - x) + 2x2 = 51%

 Giải ra ta có x = 10%  => AB = ab = 10%; Ab = aB = 40%.
 Kiểu gen của F1: 
[image: image12.wmf]Ab

aB

, tần số hoán vị gen là 20%.

* Chứng minh bằng sơ đồ lai: Học sinh tự viết

b) Kiểu hình hạt xanh, nhăn mong đợi ở F3
- Để F3 có kiểu hình hạt xanh, nhăn thì các cây vàng, trơn đem lai đều phải dị hợp tử về 2 cặp gen với tỉ lệ: (0,32/0,51)
[image: image13.wmf]Ab
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; (0,02/0,51)
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→ Tỉ lệ giao tử ab = 
[image: image15.wmf]0,32.0,10,02.0,4

0,51

+

 .

- Tỉ lệ KH xanh, nhăn ở F3 là 
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ab

 = 
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.
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                                                      = 0,61%
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Lưu ý: Học sinh làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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